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trước đây
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	Nhận xét: 

- Sáng kiến có tính mới, được áp dụng hiệu quả cho khối 8 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

- Sáng kiến nêu cách thức thực hiện, các bước thực hiện, điều kiện cần thiết áp dụng của giải pháp một cách rõ ràng.
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	Nhận xét: Sáng kiến đã được giáo viên cũng như đồng nghiệp áp dụng thành công tại tại trường THCS Vạn Phúc. Việc áp dụng sáng kiến giúp nâng cao rõ rệt chất lượng môn Khoa học tự nhiên 8. Học sinh phát triển các năng lực tin học, hợp tác, giao tiếp. Giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng hiệu quả CNTT trong giảng dạy.
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BÁO CÁO
Hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên: Hoàng Thị Hải Anh
- Sinh ngày, tháng, năm : 28/10/1982     Giới tính: Nữ
- Nơi thường trú: Thôn 4, xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội

- Cơ quan, địa phương công tác: Trường THCS Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Chi ủy viên – Thư ký HĐSP
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2023 - 2024, Giải thưởng Nhà giáo Thanh Trì “Tâm huyết – Sáng tạo” lần thứ VII năm 2023
- Điện thoại liên hệ: 0988162892
II. HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG CỦA SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến đề nghị xem xét: Dạy học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh THCS trong môn Mỹ thuật
. Lĩnh vực thực hiện sáng kiến: Mỹ thuật.

3. Nêu lý do chọn vấn đề mang tính cấp thiết: 
Dạy học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực là mô hình dạy học hướng tới mục tiêu phát triển tối đa phẩm chất và năng lực của người học thông qua cách thức tổ chức các hoạt động học tập độc lập, tích cực, sáng tạo của học sinh dưới sự tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ hợp lý của giáo viên. Trong mô hình này, người học có thể thể hiện sự tiến bộ bằng cách chứng minh năng lực của mình. Điều đó có nghĩa là người học phải chứng minh được mức độ nắm vững và làm chủ các kiến thức và kỹ năng (được gọi là năng lực); huy động tổng hợp mọi nguồn lực (kinh nghiệm, kiến thức, kĩ năng, hứng thú, niềm tin, ý chí…) trong một môn học hay bối cảnh nhất định, theo tốc độ của riêng mình. 

Đối với môn Nghệ thuật đặc biệt là phân môn Mỹ thuật, việc dạy học tích hợp liên môn sẽ làm cho giờ dạy trở nên sinh động cuốn hút học sinh hơn. Nội dung giáo dục có mối liên hệ vào quá trình giảng dạy các môn như: tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục pháp luật; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông… vào các môn học như: Địa lí, Hóa học, Giáo dục công dân, Anh văn, Ngữ văn, Sinh học, Âm nhạc, Mỹ thuật… Từ việc tích hợp kiến thức liên môn mà học sinh có hứng thú hơn với tiết biết vận dụng kiến thức giữa các môn học, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống hàng ngày.

4. Thời gian thực hiện, thời gian bắt đầu áp dụng: 
Từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2024 - 2025.
5. Đối tượng, phạm vi triển khai, áp dụng: Học sinh lớp 8 trường THCS Vạn Phúc.

6. Số liệu khảo sát trước khi thực hiện giải pháp: 

Trước khi thực hiện giải pháp, giáo viên đã tiến hành phát phiếu điều tra học sinh lớp 8 về sự yêu thích với môn học và kết quả thu được như sau:
(Bảng điều tra học sinh khối 8 về học Mỹ thuật)

	
	Tổng số
	% cả khối

	HS yêu thích
	83
	34,03

	HS không yêu thích
	105
	43,05

	HS có năng khiếu
	55
	22,92


7. Báo cáo chi tiết cụ thể các nội dung chính trong sáng kiến.
Các giải pháp cụ thể :
·  Quy trình áp dụng phương pháp dạy học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực.
         - Lựa chọn bài học.

 - Lựa chọn nội dung giáo dục cần tích hợp theo định hướng phát triển năng lực.

 - Chuẩn bị về kiến thức, tài liệu mở rộng bám sát theo chủ đề để thực hiện giải pháp.

 - Trao đổi với tổ nhóm chuyên môn về việc áp dụng giải pháp.
·  Vận dụng quy trình dạy học tích hợp liên môn heo định hướng phát triển năng lực vào trong bài học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Mỹ thuật.
- Lựa chọn bài học
Chọn chủ đề: Nghệ thuật hiện đại Việt Nam - Bài 4: Nét đặc trưng trong tranh sơn mài Việt Nam - Mỹ thuật 8 (Chân trời sáng tạo – Bản 1)

- Lựa chọn nội dung tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực
· Tích hợp với môn Khoa học tự nhiên 9 phân môn Chất và sự biến đổi chất
· Tích hợp với môn Khoa học tự nhiên 9 phân môn Năng lượng vá sự biến đổi năng lượng
· Tích hợp với môn Lịch sử - Địa lý 8 phân môn Địa lý
· Tích hợp với kiến thức môn Lịch sử - Địa lý 9 phân môn Lịch sử
· Tích hợp với môn Nghệ thuật 9 phân môn Âm nhạc
· Tích hợp với môn Ngữ văn lớp 7, 9

· Tích hợp với môn Giáo dục công dân 8
- Thiết kế bài dạy tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực
- Trao đổi với tổ nhóm chuyên môn về việc thực hiện sáng kiến
- Giáo viên và học sinh chuẩn bị cho tiết học
8. Đánh giá hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến của sáng kiến:
* Về phía học sinh: 

Về phía học sinh: 

- Các em đã mạnh dạn, tự tin thể hiện năng lực bản thân trong việc học tập môn Mỹ thuật.

- Phát huy được tinh thần học hỏi, ý thức tự giác trong học tập từ đó nâng cao hiệu quả học tập.
  - Học sinh được tăng cường vận dụng kiến thức của các môn học, được trang bị những kỹ năng, ít phải ghi nhớ kiến thức một cách máy móc mà các em được chủ động, sáng tạo, hứng thú học tập hơn.
- Nhiều học sinh xác định được mục tiêu học tập và đạt kết quả cao trong cuộc thi sáng tạo trẻ vá sáng tạo khoa học kỹ thuật các cấp.


- Số học sinh giỏi yêu thích môn học tăng lên rõ rệt.

	
	Trước khi thực hiện giải pháp
	% cả khối
	Sau khi thựchiện 
giải pháp
	% cả khối

	HS yêu thích
	83
	34,03
	175
	71,75

	HS không yêu thích
	105
	43,05
	5
	2,05

	HS có năng khiếu
	55
	22,92
	63
	26,2


* Về phía giáo viên
- Việc áp dụng giải pháp, giáo viên chủ động hơn trong công tác giảng dạy, thay đổi được các hình thức tổ chức hoạt động dạy và học trên lớp.

- Việc dạy học theo hướng tích hợp liên môn trong giờ dạy kích thích sự hứng thú học tập, tạo tâm thế hứng khởi trong tiết học.

  - Giáo viên đã tích cực áp dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong quá trình giảng dạy để nâng cao chất lượng bộ môn mà còn có tác dụng bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kĩ năng sư phạm cho giáo viên không những thế trong quá trình giảng dạy giáo viên còn giáo dục được đạo đức, ý thức bảo vệ môi trường, tình yêu quê hương đất nước thông qua các bài học.

*  Đánh giá khả năng nhân rộng của sáng kiến: Sáng kiến của tôi đã được áp dụng và đạt hiệu quả tại khối lớp 8, trường THCS Vạn Phúc.

9. Danh sách cá nhân đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến trong phạm vi đơn vị:

- Giáo viên Nguyễn Thị Thúy Hằng : dạy môn Khoa học tự nhiên 9
- Giáo viên Trần Thanh Hà : Dạy môn Lịch sử - Địa lý 8 phân môn Địa lý
- Giáo viên Hoàng Hương Quỳnh: Dạy môn Lịch sử - Địa lý 9 phân môn Lịch sử
- Giáo viên Hoàng Thị Bích Ngọc: Dạy môn Ngữ Văn 7
10. Cam kết: Tôi xin cam kết Sáng kiến này do tôi nghiên cứu và thực hiện, không sao chép nội dung và kết quả của người khác (hoặc vi phạm bản quyền tác giả). Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng xét, công nhận sáng kiến các cấp về toàn bộ nội dung này./.

Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị                                  Người báo cáo
               (Ký tên, đóng dấu)
               (Ký, ghi rõ họ và tên)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

	                Đặng Thị Thảo
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tính cấp thiết phải tiến hành sáng kiến.

      Mĩ thuật là một trong những môn nghệ thuật có nhiều thú vị, nếu việc dạy học đã khó thì dạy Mĩ thuật lại càng khó hơn. Song không phải là không thực hiện được, vì học Mĩ thuật đem lại cho con người nhiều niềm vui và nhận ra cái đẹp, thưởng thức cái đẹp, sáng tạo ra cái đẹp. Hoạ sĩ lão thành Nguyễn Phan Chánh đã từng nói: Mĩ thuật là cách tạo ra cái đẹp (vì mĩ là đẹp, thuật là cách thức phương pháp). Mĩ thuật là nghệ thuật của con mắt (nghệ thuật thị giác) nhìn thấy cái đẹp. Nhìn thấy cái đẹp, tạo ra cái đẹp và thưởng thức cái đẹp là một đặc điểm chỉ có ở con người. 

      Dạy học Mĩ thuật ở trong trường phổ thông không nhằm giáo dục, đào tạo học sinh trở thành hoạ sĩ hay người làm công tác Nghệ thuật. Thông qua học tập Mĩ thuật trong nhà trường phổ thông, bước đầu học sinh sẽ được làm quen với ngôn ngữ tạo hình, những yếu tố cơ bản của Mĩ thuật, những kiến thức thẩm mỹ qua các bài tập thực hành, qua các tác phẩm nghệ thuật để từ đó hình thành nhận thức về thẩm mỹ, cảm xúc thẩm mỹ lành mạnh, đúng đắn. Cũng chính vì lẽ đó, dạy Nghệ thuật trong trường phổ thông hay dạy học Mỹ thuật cho học sinh còn mang ý nghĩa giáo dục nhân văn, giáo dục nhân cách, đạo đức con người trong xã hội.

      Môn Mĩ thuật ở cấp THCS được coi là bộ môn cần thiết và quan trọng vì đây là bộ môn giúp tạo hứng thú cho học sinh trong học tập, các em thể hiện được tình cảm, sự đam mê nghệ thuật của mình cũng như phát huy sự sáng tạo, chủ động lĩnh hội kiến thức.

      Việc học Mĩ thuật có tác dụng giáo dục cho học sinh biết cảm nhận cái đẹp, biết nghiên cứu tìm tòi, sáng tạo cái đẹp, đưa ra các chuẩn mực của cái đẹp. Là giáo viên Mĩ thuật, tôi luôn tự ý thức được rằng việc giáo dục nhận thức thẩm mỹ cho học sinh trong nhà trường là một điều không thể thiếu được. Nó vừa quan trọng vừa mang tính cấp bách. Xuất phát từ mục tiêu chung “Nâng cao tính chủ động, phát huy tính tích cực và tư duy sáng tạo của học sinh”. Môn Mĩ thuật ở trường THCS góp phần thực hiện mục tiêu trên đó là giúp học sinh phát triển một cách toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và những kỹ năng cơ bản để hình thành nhân cách con người, hiểu được cuộc sống và luôn biết vươn đến cái : Chân - Thiện - Mĩ.

       Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến sự phát triển của giáo dục, đặc biệt là mục tiêu đào tạo ra những con người “vừa hồng - vừa chuyên”, cùng với sự phát triển ngày càng cao của con người về đức dục, trí dục, thì mỹ dục cũng không ngừng được phát triển và dần có một vai trò quan trọng trong đời sống của mỗi con người và nhất là đối với thế hệ trẻ. Dạy - học Mĩ thuật ở trường THCS không phải nhằm đào tạo ra người làm nghệ thuật hay họa sĩ mà chính là nhằm giáo dục thị hiếu thẩm mỹ, nhận thức thẩm mỹ cho các em học sinh. Chủ yếu tạo điều kiện để cho các em bước đầu tiếp xúc, làm quen, cảm nhận và thưởng thức cái đẹp, tập tạo ra cái đẹp, vận dụng cái đẹp vào trong thực tiễn cuộc sống hàng ngày. Để học sinh có thể được cảm nhận cái đẹp, những cái nhìn đúng không lệch lạc thì cần truyền đạt kiến thức đến học sinh một cách đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất những vốn kiến thức bổ ích.
      Nhân loại đang chứng kiến một thời kỳ có nhiều biến động trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong từng nước cũng như trên phạm vi toàn thế giới. Để thực hiện điều đó thì con người là mục tiêu hàng đầu, mà muốn thay đổi con người thì trước hết phải thay đổi về giáo dục, thay đổi giáo dục trước hết là thay đổi về phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học.

     Vậy làm sao để học sinh thêm hứng thú, yêu thích học tập bộ môn này nên tôi đã nghiên cứu và thực hiện đề tài: “Dạy học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh THCS trong môn Mỹ thuật”. 
2. Mục tiêu của đề tài sáng kiến.

       Sáng kiến nhằm đề xuất, đưa ra các phương pháp tổ chức tiết học, tổ chức trò chơi, cách tích hợp kiến thức các môn học khác nhau vào môn Mỹ thuật. Từ đó tìm ra những cách xây dựng và thiết kế bài học hiệu quả theo định hướng phát triển năng lực giúp học sinh tự chủ tìm hiểu, lĩnh hội kiến thức môn học, nhằm gây hứng thú cho học sinh, giúp các em ngày càng yêu thích học Nghệ thuật nói chung và học Mỹ thuật nói riêng.
       Xây dựng và đưa ra một số kinh nghiệm giảng dạy Mỹ thuật theo định hướng phát triển năng lực để đồng nghiệp có thể tham khảo và vận dụng trong quá trình công tác và giảng dạy.

3. Thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.
- Thời gian nghiên cứu:

 Từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2024 – 2025
- Đối tượng nghiên cứu: 
Các phương pháp dạy học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực trong tiết học Mỹ thuật của học sinh lớp 8 trường THCS Vạn Phúc.   
- Phạm vi nghiên cứu: 
Học sinh khối 8 - Trường THCS Vạn Phúc.

II. NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN
1. Hiện trạng vấn đề:
     Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XI) đã thông qua Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ngày 27 tháng 3 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
     Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết là Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.
      Sau gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nước ta đã thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, những thành tựu về kinh tế của nước ta chưa vững chắc, chất lượng nguồn nhân lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, môi trường văn hoá còn tồn tại nhiều hạn chế, chưa hội đủ các nhân tố để phát triển nhanh và bền vững. 

     Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được Bộ giáo dục và đào tạo ban hành tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/20218. Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018 bao gồm Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học, THCS và THPT. Chương trình giáo dục phổ thông cụ thể hoá mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại. Chương trình giáo dục phổ thông là văn bản thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, quy định các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục, làm căn cứ quản lí chất lượng giáo dục phổ thông; đồng thời là cam kết của Nhà nước nhằm bảo đảm chất lượng của cả hệ thống và từng cơ sở giáo dục phổ thông.
      Mục đích của việc dạy học theo định phát triển năng lực là đổi mới phương pháp và kỹ thuật dạy học ở trường THCS là thay đổi lối dạy học truyền thụ một chiều sang dạy học theo phương pháp dạy học tích cực, nhằm giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, kỹ năng hợp tác nhóm, kỹ năng vận dụng kiến thức vào những tình huống khác nhau trong học tập và trong thực tiễn cuộc sống; tạo hứng thú trong học tập cho học sinh. Làm cho việc học là quá trình kiến tạo; học sinh tìm tòi, khám phá, phát hiện, luyện tập, khai thác và xử lý thông tin, tự hình thành hiểu biết, năng lực và phẩm chất của mình. Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh, dạy và hướng dẫn để học sinh cách tìm ra chân lý. Chú trọng hình thành các năng lực tự học, sáng tạo và hợp tác. Học để đáp ứng những yêu cầu đổi mới của cuộc sống hiện tại và tương lai. Những điều đã học là cần thiết, bổ ích cho bản thân học sinh và cho sự phát triển xã hội hiện nay.

      Dạy học theo hướng phát triển năng lực đã phát triển và đang trở thành xu hướng giáo dục được cả thế giới quan tâm. Đối với nước ta, dạy học theo hướng phát triển năng lực cũng đã chú trọng trong việc lựa chọn nội dung, hình thức  và cách tổ chức tiết học hay nói cách khác là thay đổi phương pháp, kỹ thuật dạy học. Trong chương trình giảng hiện nay hầu hết đều được dạy theo định hướng phát triển năng lực và thừa nhận rằng mỗi học sinh là một cá thể độc lập, có sự khác biệt về trình độ, năng lực, nhu cầu, sở thích và nền tảng xuất thân. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực thừa nhận thực tế này và tìm ra được những cách tiếp cận phù hợp nhằm phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất với mỗi học sinh thay vì giáo dục chủ yếu trang bị kiến thức như ở mô hình dạy học truyền thống.

      Theo đó, dạy học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực là mô hình dạy học hướng tới mục tiêu phát triển tối đa phẩm chất và năng lực của người học thông qua cách thức tổ chức các hoạt động học tập độc lập, tích cực, sáng tạo của học sinh dưới sự tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ hợp lý của giáo viên. Trong mô hình này, người học có thể thể hiện sự tiến bộ bằng cách chứng minh năng lực của mình. Điều đó có nghĩa là người học phải chứng minh được mức độ nắm vững và làm chủ các kiến thức và kỹ năng (được gọi là năng lực); huy động tổng hợp mọi nguồn lực (kinh nghiệm, kiến thức, kĩ năng, hứng thú, niềm tin, ý chí…) trong một môn học hay bối cảnh nhất định, theo tốc độ của riêng mình. 

1.1.Thuận lợi

Trường THCS Vạn Phúc học sinh ngoan có ý thức học, phụ huynh quan tâm đến việc học của con và đặc biệt BGH rất quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho vệc học tập của học sinh cũng như việc giảng dạy của giáo viên.

1.2. Khó khăn

Trường THCS Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội là một trường ngoại thành vùng bãi ven sông Hồng, điều kiện kinh tế của phụ huynh còn khó khăn vì vậy đa số học sinh không có điều kiện trong việc tiếp xúc với nghệ thuật. Hiện nay, ở các nhà trường  giáo viên đã tích cực áp dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau để giờ dạy trên lớp đạt hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, các phương pháp dạy học đó còn chưa tích hợp đươc nhiều nội dung giáo dục, chưa phát huy được sự tích cực chủ động sáng tạo của học sinh nên chưa tạo được sự say mê hứng thú học tập cho học sinh. 

1.3. Vai trò của phương pháp dạy học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực:
Phương pháp dạy học là một mắt xích quan trọng trong quy trình dạy học:
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    Phương pháp dạy học chính là phương tiện có khả năng tối ưu hoá quá trình dạy học. Vai trò của phương pháp dạy học góp phần đem lại hứng thú học tập cho học sinh.

· Dạy học tích hợp liên môn (Interdisciplinary Integration/Approach)

 Là cách dạy thông qua các kiến thức có sự tương đồng của hai môn hoặc nhiều hơn. Qua đó, có phương pháp dạy phù hợp để tránh việc học nhiều lần cùng một kiến thức.

           - Dạy học tích hợp có nghĩa là đưa những nội dung giáo dục có mối liên hệ vào quá trình giảng dạy các môn như: tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục pháp luật; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông… vào các môn học như: Địa lí, Hóa học, Giáo dục công dân, Anh văn, Ngữ văn, Sinh học, Âm nhạc, Mỹ thuật…

            - Dạy học liên môn là phải xác định các nội dung kiến thức có sự tương đồng đến hai hay nhiều môn học để dạy học, tránh việc học sinh phải học đi học lại nhiều lần một nội dung kiến thức ở nhiều môn học không giống nhau. Đối với những kiến thức liên môn nhưng có một môn học chiếm ưu thế thì có thể sắp xếp dạy trong chương trình của môn đó và không dạy lại ở các môn còn lại. Nội dung mang tính thực tiễn khách quan hơn giúp cho bài học trở nên sinh động, thu hút với các em, không gây nhàm chán mà tạo động lực để các em sáng tạo, tự tư duy theo cách suy nghĩ của bản thân. Những kiến thức được các em vận dụng ngay vào giải quyết những vấn đề thực tiễn, ít học vẹt.
Những nội dung đã tích hợp còn tiết kiệm thời gian học cho các em tìm hiểu những kiến thức khác vì các em không phải học đi học lại một nội dung ở những môn khác nhau nữa. Điều đó không những tạo quá nhiều áp lực, gây tẻ nhạt trong việc học, làm chậm khả năng tư duy của các em, biến bộ não thành những cỗ máy lập trình sẵn nữa mà thay vào đó làm tăng khả năng tự giác, chủ động trong học tập, giúp các em tìm lại niềm hứng thú.

Việc tổ chức cho học sinh tham gia vào các hoạt động học tập sẽ giúp việc học trở thành tự thân và đạt hiệu quả cao nhất. Qua các hoạt động, học sinh sẽ ghi nhớ kiến thức được tốt hơn và phát triển năng lực học sinh toàn diện. Cách dạy này giúp học sinh học tập và hoạt động dưới sự tổ chức, hướng dẫn và điều khiển của giáo viên trong suốt quá trình tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hình thành hành vi hay thái độ học tập đúng đắn.

Cách dạy này cũng giúp môi trường học tập trở nên sôi động, vui vẻ và hào hứng hơn cho học sinh. Học sinh và giáo viên cùng tham gia học tập và hoạt động, các hoạt động dạy học cũng đa dạng tùy theo nội dung của bài học. Thông thường, giáo viên có thể áp dụng các hoạt động cơ bản như: khởi động đầu giờ, hình thành kiến thức mới qua việc đọc tài liệu, sách giáo khoa… cho học sinh tự nghiên cứu, tự học.

Trong dạy học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực sẽ có sự tương tác hai chiều, trong đó có hỏi đáp, tranh luận và phản biện giữa giáo viên và học sinh cũng như giữa học sinh với nhau. Từ đó sẽ tạo nên mối quan hệ giao lưu, hòa đồng và hợp tác. Học sinh mạnh dạn, tự tin hơn và giáo viên lắng nghe, chỉ dẫn học sinh trả lời các câu hỏi hoặc thúc đẩy học sinh biết suy nghĩ, khai thác và mở rộng vấn đề. Đôi khi, giáo viên cần đưa ra các thông tin phản hồi kịp thời, chính xác và đúng thời điểm để học sinh có thể tiếp thu kiến thức mới một cách chính xác. Trong quá trình dạy học này, giáo viên đóng vai trò là một người thầy, một người bạn để đồng hành cùng học sinh.

Để việc tương tác đạt hiệu quả, giáo viên cần nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng học sinh để có cách dạy phù hợp, tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện, đồng đều.
Mỗi học sinh đều là một cá thể độc lập có sự khác biệt về năng lực, trình độ và sở thích nên không thể dạy học theo kiểu đồng loạt bằng một phương pháp duy nhất để áp dụng cho tất cả mọi học sinh mà cần tiến hành dạy học phân hóa và cho phép học sinh học tập theo tốc độ, khả năng riêng của mình. Khi thiết kế các hoạt động dạy học, giáo viên phải dựa trên năng lực, nhu cầu và hứng thú của từng cá nhân để đạt được mục tiêu dạy học. Trong quá trình dạy học, học sinh được đánh giá theo những cách khác nhau để đảm bảo việc đánh giá được khách quan, công bằng và chính xác với năng lực của từng học sinh. Khi học sinh được học với khả năng của mình, chúng sẽ làm chủ việc học và học tập có trách nhiệm và hiệu quả hơn. Học sinh cũng có cơ hội để thực hành kiến thức, kỹ năng đã học vào đời sống.
Tự học chính là con đường phát triển nội sinh, phát triển năng lực bản thân. Ngày này, việc dạy học đòi hỏi định hướng cho học sinh cách tư học để học suốt đời. Trong dạy học phát triển năng lực, cần hướng dẫn cho học sinh tự học, tự khám phá để chiếm lĩnh kiến thức là một yêu cầu quan trọng và là cơ sở hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh.
Để làm được điều này, giáo viên cần định hướng nội dung, giao nhiệm vụ và đặt câu hỏi để học sinh suy nghĩ, khám phá và tự chiếm lĩnh kiến thức nhằm đạt được mục tiêu bài học. Kiến thức được lĩnh hội theo cách này sẽ giúp học sinh nắm chắc hơn, tránh tình trạng học vẹt, học thuộc lòng. Trong quá trình dạy học giáo viên giao nhiệm vụ, đặt câu hỏi và gợi mở cách tìm kiếm thông tin là chìa khóa lớp học phát triển theo mô hình phát triển năng lực và cũng thể hiện năng lực của giáo viên.

Trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực, hoạt động dạy học và đánh giá luôn song hành cùng nhau trong mỗi tiết học. Điều này sẽ giúp giáo viên đánh giá học sinh từ nhiều nguồn với các hình thức khác nhau, trong đó học sinh cũng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau. Đánh giá sự tiến bộ của học sinh nhằm động viên và có những điều chỉnh để học sinh phát triển tốt hơn. Cần thực hiện đánh giá một cách công bằng, khách quan và chính xác. Giáo viên cần có có những ghi chép riêng để dùng làm hồ sơ minh chứng hay mô tả sự tiến bộ hoặc sa sút của học sinh trong việc học. 

Mục tiêu của dạy học theo định hướng phát triển năng lực là hướng cho học sinh vận dụng kiến thức đã học vào trong cuộc sống. Việc đưa bài học vào cuộc sống là yêu cầu quan trọng trong dạy học phát triển năng lực. Giáo viên ngoài việc giảng dạy các kiến thức trong sách giáo khoa, cần đưa thêm các kiến thức từ thực tiễn vào cuộc sống để học sinh nhận thấy được giá trị thực của học tập. Phương pháp dạy học chính là phương tiện có khả năng tối ưu hoá quá trình dạy học. Vai trò của phương pháp dạy học góp phần đem lại hứng thú học tập cho học sinh.

- Góp phần hướng dẫn và đẩy mạnh hoạt động nhận thức của học sinh, giúp học sinh nhận thức bài học nhanh hơn.

- Kích thích hứng thú nhận thức của học sinh, phát triển trí tuệ của học sinh

- Giáo dục nhân cách học sinh

- Giáo dục về lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước.
Trước khi thực hiện giải pháp, giáo viên đã tiến hành phát phiếu điều tra học sinh lớp 8 về sự yêu thích với môn học và kết quả thu được như sau:
(Bảng điều tra học sinh khối 8 về học Mỹ thuật)

	
	Tổng số
	% cả khối

	HS yêu thích
	83
	34,03

	HS không yêu thích
	105
	43,05

	HS có năng khiếu
	55
	22,92


  Kết quả điều tra cho thấy việc áp dụng phương pháp dạy tích hợp liên môn là việc làm hết sức cần thiết của giáo viên để tạo hứng thú sự chủ động trong học tập của học sinh. 

· Từ những lý do trên tôi mạnh dạn đưa ra đề tài “Dạy học tích hợp liên theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh THCS trong môn Mỹ thuật”.
2. Các bước thực hiện dạy học tích hợp liên môm theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh THCS trong môn Mỹ thuật.

2.1.  Quy trình áp dụng phương pháp dạy học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực.

      Dạy học học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực có 04 đặc điểm chính:

Thứ nhất, dạy học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực được thiết kế theo hướng phân hóa dựa trên hứng thú, nhu cầu và nền tảng kiến thức, sở thích cũng như thế mạnh của học sinh. Phương pháp này cho phép người học cá nhân hóa, đa dạng hóa việc học để đáp ứng nhu cầu của bản thân theo hướng có lợi cho họ. Tức là, ngoài số giờ lên lớp theo quy định, học sinh có quyền lựa chọn môn học, hình thức học ở bất kỳ đâu và bất cứ thời điểm nào (học online, học nhóm, …) để giúp học sinh phát triển tối đa năng lực vốn có của mình. Phương pháp học này mang đến sự tự do, linh hoạt cho học sinh, loại bỏ sự bất bình đẳng trong quá trình học tập. Học sinh được coi là trung tâm của quá trình học và luôn cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

Thứ hai, dạy học tích hợp liên môn theo hướng phát triển năng lực để học sinh có thể tiếp thu kiến thức cần thiết và nâng cao khả năng thực hành, vận dụng kiến thức đã học được. Kiến thức, kỹ năng và cách ứng xử là những “tài nguyên” để các em thực hiện nhiệm vụ cụ thể để hình thành và phát triển năng lực.

Thứ ba, dạy học phát triển năng lực xác định và đo lường năng lực đầu ra của học sinh dựa trên mức độ làm chủ kiến thức môn học. Học sinh thể hiện sự tiến bộ của mình thông qua việc chứng minh năng lực mà không dựa trên khoảng thời gian cố định như học kỳ hay cấp học.

Thứ tư, dạy học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực giúp người học có thể chọn cách tiếp nhận các tài liệu học tập kể cả thời điểm và nhịp độ học tập. Điều này khuyến khích khả năng làm việc độc lập và tự chủ của học sinh, phát triển tối đa các kỹ năng để đạt được mục tiêu học tập.

Giáo viên tổ chức hoạt động nhằm thúc đẩy việc học tập tích cực, chủ động của học sinh.
Tạo một môi trường hỗ trợ học tập (gắn với bối cảnh thực)

Khuyến khích học sinh phản ánh tư tưởng và hành động, khuyến khích sự chủ động giao tiếp giữa các em học sinh
Tăng cường trách nhiệm học tập

Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập, chia sẻ, trao đổi, tranh luận, ...

Kết nối để học tập.

Cung cấp đầy đủ cơ hội để học sinh chủ động tìm tòi, khám phá, sáng tạo trong quá trình học tập.

Giảng dạy như quá trình tìm tòi.

· Quy trình áp dụng phương pháp dạy học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực.

 - Lựa chọn bài học.

 - Lựa chọn nội dung giáo dục cần tích hợp theo định hướng phát triển năng lực.

 - Chuẩn bị về kiến thức, tài liệu mở rộng bám sát theo chủ đề để thực hiện giải pháp.

 - Trao đổi với tổ nhóm chuyên môn về việc áp dụng giải pháp
  2.2. Vận dụng quy trình dạy học tích hợp liên môn heo định hướng phát triển năng lực vào trong bài học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Mỹ thuật.
   2.2.1. Lựa chọn bài học: 
Chọn chủ đề: Nghệ thuật hiện đại Việt Nam - Bài 4: Nét đặc trưng trong tranh sơn mài Việt Nam - Mỹ thuật 8 (Chân trời sáng tạo – Bản 1)

 Mục tiêu của chủ đề

· Mục tiêu
Nêu được khái quát về nghệ thuật tranh sơn mài Việt Nam. Tóm tắt được cuộc đời, sự nghiệp và đóng góp của họa sĩ Nguyễn Gia Trí cho nghệ thuật tranh sơn mài. Chỉ ra và phân tích được cách sử dụng vỏ trứng để tạo hình, màu và chất cảm trong tranh.

Tạo được bức tranh có sử dụng vỏ trứng để tạo hình, màu và chất cảm.

Vận dụng được kĩ thuật gắn vỏ trứng để trang trí các sản phẩm mĩ thuật khác trong cuộc sống.

Xác định được trách nhiệm trong học tập, sáng tạo và phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật của dân tộc trong cuộc sống.

· Năng lực
- Năng lực chung:
Năng lực tự chủ và tự học: Biết chuẩn bị đồ dùng, vật liệu để học tập và hoàn thiện bài thực hành

Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận trong quá trình học, thực hành, trưng bày chia sẻ nhận xét sản phẩm.

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết dùng vật liệu và công cụ, họa phẩm để thực hành tạo sản phẩm mỹ thuật.

- Năng lực riêng:
Quan sát và nhận thức thẩm mĩ: Nêu được đặc trưng của tranh sơn mài.

Sáng tạo và ứng dụng mĩ thuật: Tạo được sản phẩm mĩ thuật từ vỏ trứng.

Phân tích và đánh giá thẩm mĩ: Tìm hiểu về tác phẩm và tác giả Nguyễn Gia Trí.

· Phẩm chất
Rèn luyện đức tính chăm chỉ, sáng tạo.

Yêu nước và trách nhiệm.

 2.2.2. Lựa chọn nội dung tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực:

Bài 4 - Tiết 7+8: Nét đặc trưng trong tranh sơn mài Việt Nam có thể tích hợp được nhiều kiến thức các môn học.

· Tích hợp với môn Khoa học tự nhiên 9 phân môn Chất và sự biến đổi chất
· Tích hợp với môn Khoa học tự nhiên 9 phân môn Năng lượng vá sự biến đổi năng lượng
· Tích hợp với môn Lịch sử - Địa lý 8 phân môn Địa lý
· Tích hợp với kiến thức môn Lịch sử - Địa lý 9 phân môn Lịch sử
· Tích hợp với môn Nghệ thuật 9 phân môn Âm nhạc
· Tích hợp với môn Ngữ văn lớp 7, 9

· Tích hợp với môn Giáo dục công dân 8
2.2.3. Thiết kế bài dạy tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực

Tích hợp với môn Khoa học tự nhiên 9 (Sách Kết nối tri thức)
Phân môn Chất và sự biến đổi chất
- Bài 18. Tính chất chung của kim loại

· Qua việc tìm hiểu chất liệu sơn mài trong tranh vẽ học sinh có thể biết được các chất liệu sử dụng trong tranh như: Vàng, bạc, thiếc, vỏ trứng, vỏ trai...và tính chất hóa học cũng như cách bảo quản tranh sơn mài.

Phân môn Năng lượng và sự biến đổi năng lượng

·  Bài 5: Khúc xạ ánh sáng

·  Bài 7: Lăng kính
· Học sinh hiểu được nhờ có ánh sáng mà con mắt chúng ta tiếp nhận được hình dáng và màu sắc của giới tự nhiên. Từ đó biết nhận xét về màu sắc và ánh sáng trong tranh.

Tích hợp với môn Lịch sử - Địa lý 8 (Sách Kết nối tri thức) 
Phân môn Địa lý 
- Bài 4: Khí hậu Viết Nam

· Học sinh biết được đặc điểm khí hậu Việt Nam và biết cách ứng dụng những đặc điểm thời tiết đó trong cuộc sống và sáng tạo nghệ thuật.

Tích hợp với môn Lịch sử - Địa lý 9 (Sách Kết nối tri thức)
Phân môn Lịch sử

 - Bài 14. Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1946 – 1950.

 - Bài 15. Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1951 – 1954.
 - Bài 16. Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất đất nước giai  đoạn 1954 – 1965. 

 - Bài 17. Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất đất nước giai đoạn 1965 – 1975. 
· Dựa vào tranh ảnh của các họa sĩ để học sinh có thể hình dung ra được bối cảnh xã hội trong thời kỳ kháng chiến chông thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hiểu được sự hy sinh gian khổ của các chiến sĩ bộ đội.
Tích hợp với môn Nghệ thuật 9 phân môn Âm nhạc (Sách Cánh diều)
- Bài 9: - Hát: Bài hát Nối vòng tay lớn

             - Nghe nhạc: Tác phẩm Câu hò bên bờ Hiền Lương

             - Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Hoàng Hiệp

· Học sinh thấy được các ca khúc cách mạng cùng đồng hành với những tác phẩm hội họa tạo nên những trang sử hào hùng của ông cha ta.

Tích hợp với môn Ngữ Văn 7 (Sách Kết nối tri thức)
- Bài 10 - Tiết 133, 134: Viết

Thách thức thứ hai: Từ ý tưởng đến sản phẩm 

Viết bài văn phân tích một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách đã đọc

· Học sinh biết cách thể hiện ý tưởng thành sản phẩm và biết phân tích ý tưởng sản phẩm của nhóm bạn.
Tích hợp với môn Ngữ Văn 9 (Sách Cánh diều)
- Tiết 49,50: Chiếc lược ngà (trích) – Nguyễn Quang Sáng

· Học sinh hiểu được về diễn biến lịch sử, về cuộc sống của những con người trong hai cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Thông qua sự miêu tả bằng hình ảnh, tranh vẽ chân thật của các chiến sĩ là những nhà văn, những họa sĩ yêu nước. Học sinh thấy được những mất mát, đau thương mà chiến tranh gây ra cho bao nhiêu con người, bao nhiêu gia đình Việt Nam. Từ những kiến thức về mỹ thuật học sinh có thể tưởng tượng vẽ lại những hình ảnh trong các tác phẩm văn học.
Tích hợp kiến thức Giáo dục công dân 8 (Sách Kết nối tri thức)

Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.
· Học sinh từ việc quan sát tranh ảnh về cuộc sống, chiến đấu bảo vệ tổ quốc của bộ đội, nhân dân Việt Nam để thêm yêu mến, biết ơn những thế hệ cha anh đi trước đã dũng cảm hy sinh để dành lại độc lập tự do cho dân tộc. Từ đó học sinh thêm hiểu và tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.
2.2.4. Trao đổi với tổ nhóm chuyên môn về việc thực hiện sáng kiến:

Sau khi chuẩn bị tài liệu, sách giáo khoa, giáo viên trình bày ý tưởng với các tổ  các tổ góp ý và hỗ trợ:
  - Tổ Xã hội tham gia góp ý về kiến thức tích hợp môn Ngữ văn 7, 9, Lịch sử 9, Giáo dục công dân 9 và Lịch sử - Địa lý 8.

  - Tổ Tự nhiên 2, góp ý hỗ trợ về kiến thức phần tích hợp môn Khoa học tự nhiên phân môn Năng lượng và sự biến đổi năng lương, phân môn Chất và sự biến đổi chất.

  - Tổ Năng khiếu góp ý hỗ trợ về kiến thức tích hợp môn Nghệ thuật 9 phân môn Âm nhạc.
2.2.5. Giáo viên và học sinh chuẩn bị cho tiết học:
- Giáo viên cần trang bị thêm kiến thức của tất cả các môn học để tích hợp kiến thức tạo hứng thú sự tò mò muốn tìm hiểu bải học nhưng bản chất vẫn là dạy học môn học mà mình giảng dạy. Mặt khác, trong những năm qua giáo viên cũng đã được trang bị thêm nhiều kiến thức mới về phương pháp và kĩ thuật dạy học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực.

- Vấn đề bây giờ là phải vận dụng những kiến thức đó để xây dựng tiết dạy, xác định những năng lực có thể phát triển cho học sinh trong mỗi chủ đề tiết dạy. Khi thiết kế tiến trình dạy học, tổ chức hoạt động học sao cho hợp lý nhất và tạo được hứng thú, sự tò mò muốn tìm hiểu, lĩnh hội kiến thức để phát huy được phẩm chất cho học sinh. 

2.2.6. Các bước thực hiện:

Hoạt động 1. Quan sát - nhận thức về nét đặc trưng của tranh sơn mài Việt Nam

Tích hợp kiến thức với môn Khoa học tự nhiên 9

Phân môn Chất và sự biến đổi chất

 - Bài 18. Tính chất chung của kim loại

Tích hợp với kiến thức môn Lịch sử - Địa lý 8 
Phân môn Địa lý 
- Bài 4: Khí hậu Viết Nam

Tích hợp với kiến thức môn Lịch sử - Địa lý 9:

Phân môn Lịch sử

- Bài 14. Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1946 – 1950.

- Bài 15. Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1951 – 1954.
 - Bài 16. Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất đất nước giai  đoạn 1954 – 1965. 

 - Bài 17. Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất đất nước giai đoạn 1965 – 1975. 
Học sinh hiểu được chất liệu và kĩ thuật tạo hình của tranh sơn mài Việt Nam. 
Học hiểu được đặc điểm khí hậu của Việt Nam để biết cách bảo quản tranh tránh sự oxi hóa của tranh sơn mài.

Học sinh hiểu được bối cảnh lịch sử, hoàn cảnh ra đời của các bức tranh sơn mài phản ánh được cuộc sống, sự khó khăn gian khổ trong chiến tranh cũng như khí phách hào hùng của chiến sĩ bộ đội trong tác phẩm “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ” của họa sĩ Nguyễn Sáng. Từ đó các em học sinh thêm tự hào về truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của người Việt Nam. Hiểu được tinh thần”Mỗi người làm việc bằng hai” tất cả vì miền Nam ruột thịt của người dân miền Bắc, thấy được sự lao động hăng say tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc qua tác phẩm “Tát nước đồng chiêm” của họa sĩ Trần Văn Cẩn.

Hoạt động 2 - Cách tạo tranh kết hợp với kĩ tuật gắn vỏ trứng
Tích hợp kiến thức với môn Khoa học tự nhiên 9

Phân môn Năng lượng và sự biến đổi năng lượng
· Bài 5: Khúc xạ ánh sáng

·  Bài 7: Lăng kính
Học sinh biết cách lựa chọn và pha trộn màu sắc qua ánh sáng mà mắt tiếp nhận được.
Hoạt động 3 - Tạo bức tranh kết hợp gắn vỏ trứng
Tích hợp kiến thức với môn Khoa học tự nhiên 9

Phân môn Năng lượng và sự biến đổi năng lượng
· Bài 5: Khúc xạ ánh sáng

·  Bài 7: Lăng kính
Biết được sự pha trộn của ánh sáng, sự ảnh hưởng màu sắc lẫn nhau trong tranh để tạo được hòa sắc đặc trưng của tranh sơn mài.

Hoạt động 4 - Trình bày sản phẩm và chia sẻ

Tích hợp kiến thức với môn Ngữ văn 7

Bài 10 - Tiết 133, 134: Viết

Thách thức thứ hai: Từ ý tưởng đến sản phẩm 

Viết bài văn phân tích một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách đã đọc

Học sinh biết cách thực hiện mọi ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm, biết phân tích, nhận xét tác phẩm.
Hoạt động 5 - Giới thiệu tác phẩm và tác giả Nguyễn Gia Trí

Tích hợp kiến thức với môn Ngữ văn 9

- Tiết 49, 50: Chiếc lược ngà (trích) – Nguyễn Quang Sáng

Học sinh biết được sự khó khăn gian khổ, sự mất mát đau thương do chiến tranh gây ra để có thể cảm nhận được sự momg muốn của họa sĩ Nguyễn Giá Trí trong tác phẩm “Vườn xuân Trung Nam Bắc” là đất nước được thống nhất vẹn toàn ba miền Bắc, Trung, Nam non sông thu về một mối.
Tích hợp kiến thức với môn Lịch sử - Địal lý 9

Phân môn Lịch sử 

- Bài 15. Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1951 – 1954.
 - Bài 16. Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất đất nước giai  đoạn 1954 – 1965. 

 - Bài 17. Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất đất nước giai đoạn 1965 – 1975. 
Học sinh nắm được những sự kiện lịch sử quan trọng trong quá trình đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai, giúp học sinh luôn tin vào chính nghĩa, tin vào chiến thắng, cũng như niền tin và điều mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.
Học sinh nắm được những sự kiện lịch sử theo hướng tích hợp liên môn Mỹ thuật và phục vụ cho việc học Lịch sử thông qua các tác phẩm hội họa.
Tích hợp kiến thức với môn Nghệ thuật 9

Phân môn Âm nhạc 

- Bài 9: - Hát: Bài hát Nối vòng tay lớn

             - Nghe nhạc: Tác phẩm Câu hò bên bờ Hiền Lương

             - Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Hoàng Hiệp

Học sinh hiểu được hành trình kết nối dường như vô tận: từ Bắc vô Nam và biết được giai đoạn đất nước bị chia làm hai miền, lấy vĩ tuyến 17 làm đường ranh giới quân sự tạm thời trên cầu Hiền Lương. Thời điểm đó niềm mong muốn lớn lao của Bác Hồ, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta là non sông thu về một mối, đất nước được độc lập, dân tộc được tự do. Từ đó hình thành và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh.

Tích hợp kiến thức với môn Giáo dục công dân 8

- Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.
Học sinh hiểu được thời kì đất nước bị chia cắt làm 2 miền: Miền Bắc xây Chủ nghĩa xã hội, miền Nam dưới chế độ Mỹ - Ngụy.

Cả nước hướng về miền Nam ruột thịt theo lời kêu gọi của Bác Hồ: Vừa xây dựng miền Bắc, vữa đấu tranh giải phóng miền Nam. 

Từ đó học sinh biết ơn các thế hệ đi trước và thêm tự hòa về những truyền thống  của dân tộc Việt Nam
2.2.7. Trao đổi với tổ nhóm chuyên môn về việc áp dụng sáng kiến:

   Các giáo viên đề xuất áp dụng vào môn học như:
Môn Khoa học tự nhiên 9

Phân môn Năng lượng và sự biến đổi năng lượng:

- Bài 5: Khúc xạ áng sáng
- Bài 7: Lăng kính

Phân môn Chất và sự biến đổi chất:

- Bài 18. Tính chất chung của kim loại

Môn Lịch sử - Địa lý 9:
Phân môn Lịch sử
- Bài 15. Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1951 – 1954.
- Bài 17. Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất đất nước giai đoạn 1965 – 1975.

3. Kết quả triển khai áp dụng sáng kiến

- Sau khi thực hiện sáng kiến, giáo viên đã tiến hành điều tra nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện sáng kiến và kết quả thu được như sau:

Phiếu diều tra với học sinh khối 8 tổng số có 243 học sinh 

	
	Trước khi thực hiện giải pháp
	% cả khối
	Sau khi thựchiện 
giải pháp
	% cả khối

	HS yêu thích
	83
	34,03
	175
	71,75

	HS không yêu thích
	105
	43,05
	5
	2,05

	HS có năng khiếu
	55
	22,92
	63
	26,2


- Trong một lớp học thường sẽ có nhiều đối tượng học sinh khác nhau: có em rất giỏi có năng khiếu nhưng cũng có em rất yếu và không có năng khiếu. Có lẽ bất cứ một giáo viên nào cũng đều có chung mong muốn rằng không học sinh nào cảm thấy bị “bỏ rơi” trong lớp học. Người giáo viên cần nỗ lực để biên soạn, chuẩn bị tài liệu học tập cho học sinh với nội dung ở nhiều cấp độ từ dễ đến khó và có thể tích hợp kiến thức liên môn của nhiều môn để khơi gợi được sự tò mò tìm hiểu của học sinh. Với những học sinh yếu, chỉ đặt ra yêu cầu ở mức độ vừa phải với khả năng của học sinh đó. Với những học sinh học tốt có năng khiếu, yêu cầu học sinh hoàn thành các mức độ cơ bản, sau đó, chủ động dành thời gian để tiếp cận các yêu cầu ở mức độ khó hơn.       
 - Từ kết quả điều tra cho thấy các tiết dạy có áp dụng phương pháp dạy học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực đã thu được kết quả cao hơn so với nhưng tiết dạy đơn thuần vì vậy đây là việc làm hết sức cần thiết của giáo viên để tạo hứng thú sự tích cực chủ động trong học tập của học sinh và nâng cao hiệu quả, chất lượng môn học.    

- Như vậy, nhìn vào kết quả khảo sát có thể thấy rằng áp dụng phương pháp dạy học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực đạt được những sự thay đổi nhất định trong chất lượng dạy và học môn Mỹ thuật cũng như chất lượng dạy và học của các bộ môn khác. Nhiều giáo viên đã tích cực áp dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong quá trình giảng dạy để nâng cao chất lượng bộ môn mà còn có tác dụng bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kĩ năng sư phạm cho giáo viên không những thế trong quá trình giảng dạy giáo viên còn giáo dục được đạo đức, ý thức bảo vệ môi trường, tình yêu quê hương đất nước thông qua các bài học. Học sinh được tăng cường vận dụng kiến thức của các môn học, được trang bị những kỹ năng, ít phải ghi nhớ kiến thức một cách máy móc mà các em được chủ động, sáng tạo, hứng thú học tập hơn.
4. Hiệu quả áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
4.1. Hiệu quả về khoa học.
Chất lượng giáo dục môn Mỹ thuật được nâng lên rõ rệt, đặc biệt chất lượng đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm thành tích vượt bậc.

Năng lực tự chủ trong học tập của học sinh được nâng cao học sinh biết liên hệ kiến thức bài học vào thực tiễn cuộc sống và ngược lại.

4.2. Hiệu quả về kinh tế.
Giảm thiểu việc mua và phụ thuộc vào nguồn tài liệu hướng dẫn bên ngoài cho cả giáo viên và học sinh. 
Bên cạnh đó, là những hiệu quả gián tiếp lâu dài về mặt kinh tế như nâng cao hiệu suất công việc của giáo viên, giúp học sinh có hứng thú hơn với môn học và nghiên cứu khoa học
4.3. Hiệu quả về xã hội.
Trực tiếp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh có năng khiếu trong lĩnh vực sáng tạo khoa học kỹ thuật của nhà rường. Giúp học sinh tiếp cận các kiến thức mới mẻ, thời sự, có phương pháp học tập đúng đắn. Giúp giáo viên bổ sung và nâng cao kiến thức chuyên môn cũng như hiệu quả giảng dạy
Qua các bài học, giáo viên tích hợp việc giáo dục đạo đức để phát huy phẩm chất yêu nước, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của học sinh với quê hương, đất nước.

Việc đổi mới phương pháp dạy học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực đã được áp dụng trong giảng dạy cũng thu được những kết quả tích cực. Học sinh chủ động áp dụng và tích hợp kiến thức của nhiều môn học với nhau khi sáng tạo để tạo ra các sản phẩm có thể sử dụng thích hợp cho nhiều môn học. 

5. Tính khả thi.
Việc áp dụng giải pháp, giáo viên chủ động hơn trong công tác giảng dạy, thay đổi được các hình thức tổ chức hoạt động dạy và học trên lớp.

Kích thích sự hứng thú học tập, tạo tâm thế hứng khởi trong tiết học.

Việc dạy học theo hướng phát triển năng lực nhằm hướng tới mục tiêu phát triển tối đa phẩm chất và năng lực của người học thông qua cách thức tổ chức các hoạt động học tập độc lập, tích cực, sáng tạo của học sinh dưới sự tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ hợp lý của giáo viên. Trong mô hình này, người học có thể thể hiện sự tiến bộ bằng cách chứng minh năng lực của mình.. Học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo, hứng thú học tập môn Mỹ thuật.

Khi đề tài được áp dụng và triển khai vào thực tiễn tôi thấy rằng nó có tác dụng rất lớn đến tư duy, cách học, sự chủ động sáng tạo trong học sinh khi học Mỹ thuật
Trong năm học 2022 - 2023 khi áp dụng phương pháp dạy học tích hợp liên môn, cùng với sự kết hợp trao đổi về kiến thức với  giáo viên các bộ môn Vật lý, Sinh học, Hóa học để hướng dẫn học sinh thiết kế mô hình Ngôi nhà trong mơ, Máy lọc không khí tham gia các cuôc thi “Sáng tạo trẻ” Ngày Hội Stem dành cho học sinh THCS huyện Thanh Trì đã đạt 1 giải Nhì, 1 giải Ba.

Trong năm học 2023 - 2024 khi áp dụng phương pháp dạy học tích hợp liên môn, cùng với sự kết hợp trao đổi về kiến thức với  giáo viên các bộ môn Năng lượng và sự biến đổi năng lượng, để hướng dẫn học sinh thiết kế mô hình Ngôi nhà thông minh tham gia Ngày Hội CNTT và Stem ngành GD&ĐT huyện Thanh Trì đã đạt giải Ba.

6. Thời gian thực hiện đề tài, sáng kiến.
- Từ tháng 9/2022 đến nay.
III: KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Sáng kiến này không quá đột phá nhưng cũng đã thu được những thành công nhất định. Điều đáng mừng sau khi thực hiện đề tài hầu hết học sinh trong trường yêu thích và thay đổi suy nghĩ về việc học Nghệ thuật nói chung và học Mỹ thuật nói riêng. Tôi hy vọng sáng kiến này sẽ góp một phần nhỏ vào công cuộc đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát triển năng lực cho học sinh giúp các em chủ động, tích cực sáng tạo trong học tập. Sáng kiến này góp phần liên kết kiến thức giữa các môn học ở các khối lớp khác nhau làm khơi dậy sự tò mò, hứng thú muốn tìm hiểu lĩnh hội kiến thức của nhiều môn học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường nói riêng và chất lượng giáo dục huyện Thanh Trì nói chung, từ đó tôi mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị, đề xuất như sau:
Kiến nghị, đề xuất
- Đối với Sở GD&ĐT cần tổ chức thêm các buổi tập huấn chuyên môm cấp thành phố để giáo viên có thể tiếp thu những yêu cầu đổi mới của môn học cũng như học tập, trao đổi kinh nghiệm, trao đổi phương pháp dạy học với đồng nghiệp ở các quận, huyện.
- Đối với Phòng GD&ĐT cần tổ chức thêm các buổi tập huấn chuyên môm, các giờ chuyên đề để giáo viên học tập, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp dạy học với đồng nghiệp ở các trường trong huyện nhằm nâng cao chất lương dạy và học môn Mỹ thuật.

- Đối với nhà trường, tôi mong rằng nhà trường sẽ tổ chức các buổi học tập ngoại khóa, các buổi thăm quan viện bảo tàng, các di tích lịch sử văn hóa, các buổi học trải nghiệm thực tế bên cạnh đó tiếp tục tạo điều kiện hơn về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng học tập cũng như tinh thần để giáo viên và học sinh có thể thực hiện thêm nhiều giải pháp của môn Mĩ thuật.

- Đối với giáo viên, giáo viên sẽ đề xuất và thực hiện thêm nhiều các giải pháp ở các môn học, tích hợp kiến thức của nhiều môn học, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giáo dục về tình yêu quê hương đất nước để nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

- Đối với phụ huynh học sinh cần quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ tạo điều kiện cho các con để các con được phát triển các kĩ năng, năng khiếu nghệ thuật nói chung và năng khiếu Mỹ thuật nói riêng. Phụ huynh không nên chỉ chú trọng trong học tập mà cần chú trọng trang bị cho học sinh đầy đủ mọi kỹ năng cần thiết trong cuộc sống cũng như những kiến thức về nghệ thuật để các em có thể ứng dụng trong thực tế cuộc sống mình.

- Đối với học sinh, các em cần tích cực, chủ động tìm hiểu kiến thức môn học trên các tài liệu tham khảo, qua sách báo và đặc biệt tìm hiểu thêm kiến thức trên những trang mạng chính thống của các nhà sở, ban, ngành. Không những vậy cần tích cực, tham gia các hoạt động tập thể, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, các buổi tham quan trải nghiệm, các hoạt động văn hóa văn nghệ của trường, của lớp để rèn luyện và trang bị thêm cho mình những kiến thức về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và các kĩ năng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, sự tự tin, mạnh dạn, chủ động trong học tập cũng như trong các hoạt động tập thể, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm “Dạy học tích hợp liên môn theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh THCS trong môn Mỹ thuật” kính đề nghị Hội đồng khoa học & công nghệ huyện Thanh Trì xem xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện.
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm của mình viết, không sao chép nội dung của người khác
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Thanh Trì, ngày 15 tháng 04 năm 2025

	  XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 
HIỆU TRƯỞNG
                Đặng Thị Thảo
	             Người viết sáng kiến
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                  Hoàng Thị Hải Anh


D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

         1. Sách Mỹ thuật 8 – Bộ sách Chân trời sáng tạo – Bản 1, tổng chủ biên Nguyễn Thị Nhung - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.  

         2. Sách Giáo viên Mỹ thuật 8 – Bộ sách Chân trời sáng tạo – Bản 1, tổng chủ biên Nguyễn Thị Nhung của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.  

        3. Sách Lịch sử 9 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

        4. Sách Ngữ Văn 7 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

        5. Sách Khoa học tự nhiên 9 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

        6. Sách Âm nhạc 9 – Bộ sách Cánh diều của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

        7. Sách Giáo dục công dân 8 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
        8. Sách Lịch sử - Địa lý 8 – Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
        9. Sách Lịch sử - Địa lý 9 – Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
        10. Tài liệu Dạy học Mỹ thuật theo định hướng phát triển năng lực, dành cho giáo viên THCS - Chủ biên Nguyễn Thị Nhung của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.  
       11. Sách Lí luận và phương pháp dạy học Mỹ thuật – Chủ biên Nguyễn Thị Hồng Thắm – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. 

       12. Dạy và học tích cực - Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học – Chủ biên Nguyễn Lăng Bình – Nhà xuất bản Đại học sư Phạm

                                                    
PHỤ LỤC

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA HỌC SINH VẬN DỤNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC Ở MÔN MỸ THUẬT VÀO CÁC MÔN HỌC KHÁC VÀ SÁNG TẠO CÁC MÔ HÌNH, SẢN PHẨM KHOA HỌC KỸ THUẬT
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Tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên cấp thành phố của sở GD&ĐT kết hợp với sở KH&CN tổ chức đạt giải Khuyến khích cấp thành phố và sản phẩm được gửi tham gia dự thi cấp quốc gia.
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Học sinh thiết kế nhãn sản phẩm Dung dịch rửa tay khô và sáng tạo các sản phẩm tham (Tàu ngầm) gia các cuôc thi và đã đạt giải Ba cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS cấp huyện.
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Học sinh áp dụng kiến thức đã học của môn Mỹ thuật

để làm báo tường, làm mô hình.
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Một số hình ảnh trong tiết dạy đăng ký thi đua

có áp dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực
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Mốt số hình ảnh học sinh áp dụng kiến thức môn Mỹ thuật làm đồ dùng Stem đạt giải Nhì và Giải Ba cấp huyện năm học 2022-2023

